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KẾ HOẠCH  

Tổ chức Hội thi các môn thể thao cho học sinh cấp Tiểu học và cấp trung 

học cơ sở năm học 2022-2023 

 
 

Thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 

và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh 

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Quyết định số 

1076/QĐ-TTg ngày 17/6/ 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng 

thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, 

định hướng đến năm 2025; Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg, ngày 26/7/2002 của Thủ 

tướng Chính phủ về chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao; Chỉ thị 

số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục 

bệnh thành tích trong giáo dục; Căn cứ Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2022-

2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Sơn. 

Thực hiện Thông báo số 130/TB-SGDĐT ngày 20/02/2023 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc phản hồi ý kiến cho các đơn vị, cơ sở giáo 

dục. 

Nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao trong trường học 

trên địa bàn huyện Bình Sơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Sơn ban 

hành Kế hoạch tổ chức Hội thi các môn thể thao cho học sinh cấp Tiểu học và 

cấp trung học cơ sở năm học 2022-2023.  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Hội thi các môn thể thao cho học sinh cấp Tiểu học và cấp trung học cơ 

sở năm học 2022-2023: 

  - Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể 

theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao 

trong trường phổ thông để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, kỹ năng góp 

phần giáo dục toàn diện cho học sinh. 

- Đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường  

phổ thông trên địa bàn huyện. 

- Phát hiện năng khiếu và những tài năng thể thao của học sinh phổ thông 

góp phần bồi dưỡng tài năng thể thao của huyện nhà. 

- Lựa chọn vận động viên xuất sắc chuẩn bị lực lượng tham gia Hội thao 

do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức (nếu có). 

2. Yêu cầu 

- Thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt 

mục đích, ý nghĩa của Hội thi các môn thể thao đến toàn thể cán bộ, giáo viên và 

học sinh trong đơn vị; chỉ đạo tổ chức Hội thi các môn thể thao các cấp theo quy 



định với phương châm: “Vận động đông đảo học sinh tham gia rèn luyện thể 

lực, tăng cường sức khoẻ đáp ứng nhiệm vụ học tập và giáo dục toàn diện cho 

học sinh”. 

- Các cơ sở giáo dục tăng cường cơ sở vật chất, sân tập và các trang thiết 

bị dụng cụ để phục vụ cho việc dạy và học môn thể dục; tổ chức các hoạt động 

thể dục, thể thao và thi đấu thể thao trong trường học. 

- Hội thi các môn thể thao các cấp phải được tổ chức tuyệt đối an toàn, tiết 

kiệm, hiệu quả, đúng quy định, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. 

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 26/7/2002 của Thủ 

tướng Chính phủ về chống tiêu cực trong các hoạt động Thể dục thể thao và Chỉ 

thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc 

phục bệnh thành tích trong giáo dục. 

3. Các từ, cụm từ viết tắt: 

Hội thi thể thao: HTTT; Thể dục thể thao: TDTT; Tiểu học (TH); Trung 

học cơ sở (THCS); Vận động viên: VĐV; Giáo dục và Đào tạo: GDĐT. 

II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, ĐỘ TUỔI, ĐƠN VỊ, HỒ SƠ 

1. Thời gian tổ chức. Từ ngày 01/04 đến 28/04/2023 

2. Đối tượng dự giải: 

+ Học sinh trong năm học 2022 - 2023 đang học tại các trường. 

+ Xếp loại học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên (học 

sinh cấp Tiểu học xếp loại đạt) có đủ sức khoẻ thi đấu các môn tại HTTT cấp 

huyện; cấp tỉnh; phải có tham gia ít nhất 1 loại hình bảo hiểm hiện hành. 

3. Quy định về độ tuổi: 

a. Tiểu học (TH): 11 tuổi trở xuống (sinh năm 2012). 

b. Trung học cơ sở (THCS): 15 tuổi trở xuống (sinh năm 2008).  

+ Độ tuổi: 12 - 13 tuổi (sinh từ 01/01/2010 đến 31/12/2011); 

+ Độ tuổi: 14 - 15 tuổi (sinh từ 01/01/2009 đến 31/12/2008). 

* Học sinh ở nhóm tuổi dưới được phép thi đấu ở nhóm tuổi trên liền kề. 

4. Đơn vị dự thi: 

Mỗi trường Tiểu học; mỗi trường Tiểu học và Trung học cơ sở; mỗi 

trường Trung học cơ sở là một đội tham gia dự giải.  

5. Hồ sơ dự thi: 

+ Danh sách đăng ký tham gia dự thi do Hiệu trưởng các trường ký tên và 

đóng dấu gồm: Bản đăng ký tổng hợp danh sách đăng ký dự thi cho các môn, 

danh sách đăng ký chi tiết cho từng môn thi, nội dung thi đấu. 

+ Phiếu thi đấu theo mẫu kèm theo đối với môn điền kinh. 

III. CÁC MÔN THI ĐẤU, ĐỊA ĐIỂM, LUẬT THI ĐẤU VÀ THỜI 

GIAN CỤ THỂ. 

1. Các môn thi đấu.  

Tổ chức thi đấu 6 môn, gồm: Cầu lông: TH, THCS (nam, nữ); Đá cầu: 

TH, THCS (nam, nữ); Bóng đá: TH: nam (5 người), THCS: nam, nữ (5 người); 

Bơi lội: TH, THCS (nam, nữ); Điền kinh: TH, THCS (nam, nữ); Bóng chuyền 

(6-6): THCS (nam, nữ);  

2. Địa điểm, Luật thi đấu và thời gian thi đấu cụ thể.  

Chi tiết gồm: 



2.1. Đá cầu: TH, THCS (nam, nữ). 

a. Thời gian: + Đăng ký: Ngày 18/3/2023. 

             + Bốc thăm: 14 giờ ngày 25/3/2023.  

             + Thi đấu: Từ ngày 01/4 đến ngày 03/4/2023. 

  b. Địa điểm:  

 - Cấp TH: Nhà đa năng Trường THCS Bình Long. 

- Cấp THCS: Nhà đa năng Phòng GDĐT huyện Bình Sơn. 

c. Nội dung thi đấu: 

- Tiểu học: Đơn Nam, đơn Nữ, đôi nam, đôi nữ thi đấu theo 01 nhóm tuổi 

cho cấp học. 

- THCS: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữthi đấu theo 02 nhóm tuổi: 12-

13 và 14-15. 

d. Số lượng VĐV dự thi: Mỗi đội gồm: 

- Tiểu học: không quá 03 nam, 03 nữ  

- THCS: Thi đấu theo 2 lứa tuổi (12-13 và 14-15) mỗi lứa tuổi được chọn 

cử không quá 03 VĐV nam, 03 VĐV nữ.  

đ. Thể thức thi đấu: Thi đấu đơn; thi đấu loại trực tiếp: 3 hiệp thắng 2.  

e. Luật thi đấu: Áp dụng theo Luật thi đấu Đá cầu hiện hành của Tổng cục 

Thể dục thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Cầu thi đấu do ban tổ chức qui định. Sử dụng quả cầu đá TLS (Thăng 

Long). 

- Qui định mỗi hiệp đấu: 21 điểm và điểm thắng tối đa là 25 điểm. Riêng 

hiệp quyết thắng (hiệp 3) thi đấu 15 điểm. 

2.2. Cầu lông: TH, THCS (nam, nữ). 

a. Thời gian: + Đăng ký: Ngày 18/3/2023. 

             + Bốc thăm: 14 giờ, ngày 25/3/2023. 

             + Thi đấu: 

     - Cấp Tiểu học: Từ ngày 04/4 đến ngày 06/4/2023 tại Trường 

THCS Bình Long. 

   - Cấp Trung học cơ sở: Từ ngày 04/4 đến ngày 06/4/2023 tại 

Nhà đa năng Phòng GDĐT huyện Bình Sơn. 

b. Nội dung thi đấu: 

- Tiểu học: Đơn Nam, đơn Nữ thi đấu theo 01 nhóm tuổi cho cấp học. 

- THCS: Đơn Nam, đơn Nữ, tổ chức thi đấu theo 02 nhóm tuổi 12-13 và 14-

15. 

c. Số lượng VĐV dự thi: Mỗi đội gồm: 

- TH: 01 VĐV nam, 01 VĐV nữ.  

- THCS: Thi đấu theo 2 lứa tuổi (12-13 và 14-15), mỗi lứa tuổi được cử 1 

VĐV nam và 1 VĐV nữ.  

d. Thể thức thi đấu: Loại trực tiếp: 3 hiệp thắng 2. 

đ. Luật thi đấu: 

- Áp dụng luật Cầu lông hiện hành. 

- Cầu thi đấu do ban tổ chức qui định. 

- Qui định mỗi hiệp đấu: 21 điểm và điểm thắng tối đa là 25 điểm. 

2.3. Bóng đá:  



a. Thời gian: + Đăng ký: Ngày 18/3/2023. 

      + Bốc thăm: 14 giờ 30 phút, ngày 25/3/2023. 

             + Thi đấu: Ngày 07 đến 09/4/2023. 

  b. Địa điểm: Sân bóng đá trên địa bàn thị trấn Châu Ổ. 

c. Nội dung thi đấu: 

- Bóng đá Tiểu học: Nam bóng đá mini (05 người); 

- Bóng đá THCS: Nam - Nữ bóng đá mini (05 người); 

d. Số lượng VĐV dự thi: 

- Tiểu học: 1 đội gồm 10 VĐV; 

- THCS: Nam: 1 đội gồm 10 VĐV; Nữ: 1 đội gồm 10 VĐV. 

đ. Thể thức thi đấu: Bốc thăm chia bảng. 

Vòng đấu bảng: Tổ chức thi đấu loại trực tiếp ở cụm, chọn mỗi cụm 02 

đội vào thi đấu tứ kết, bán kết và chung kết (thi đấu loại trực tiếp). 

e. Luật thi đấu: 

- Áp dụng Luật bóng đá mini (5-5), Luật thi đấu bóng đá (7-7) hiện hành. 

- Bóng thi đấu:  

+ Nam TH, nữ THCS: Thi đấu bóng số 04;  

+ Nam THCS: Thi đấu bóng số 05. 

- Giày thi đấu: Dùng giày bata. Thi đấu ngoài trời có thể dùng giày đế 

mềm có núm chống trơn. 

- Phải có bọc ống quyển theo qui định (kể cả TH và nam, nữ THCS). 

- Thời gian thi đấu:  

Thi đấu 02 hiệp, mỗi hiệp 20 phút, tính cả thời gian bóng ngoài cuộc (giữa 

hai hiệp nghỉ 10 phút). 

Lưu ý: Nếu trong hai hiệp thi đấu chính thức, hai đội hòa nhau, Ban tổ 

chức sẽ tổ chức thi đấu luân lưu theo thể thức: mỗi đội chọn 5 VĐV thi đấu luân 

lưu; nếu hai đội vẫn có tỉ số hòa, sẽ tổ chức đá luân lưu đến khi có bàn thắng 

cách biệt (đến VĐV cuối cùng đăng ký của đội có số VĐV đăng ký ít hơn), Ban 

tổ chức sẽ tiến hành cho bốc thăm để chọn đội thắng. 

- Tổ chức thi đấu loại trực tiếp cho cả giải đấu. 

2.4. Bơi lội:  

a. Thời gian: + Đăng ký: Ngày 18/3/2023. 

      + Bốc thăm: 14 giờ 30 phút, ngày 25/3/2023. 

             + Thi đấu: Ngày 10 đến 13/4/2023. 

  b. Địa điểm: Hồ bơi Central thị trấn Châu Ổ. 

c. Nội dung thi đấu: 

Cấp Tiểu học: Bơi tự do, bơi ếch cự ly 25m, 50m (nam, nữ). 

Cấp THCS: - Nhóm tuổi: 12-13 Bơi tự do, bơi ếch cự ly 25m, 50m, 100m, 

4x25m (nam, nữ). 

          - Nhóm tuổi 14-15 Bơi tự do, bơi ếch cự ly 25m, 50m, 

100m,4x25m (nam, nữ). 

d. Số lượng VĐV dự thi: Mỗi VĐV được đăng ký tối đa 02 cự ly. 

đ. Thể thức thi đấu: Cá nhân, đồng đội. 

e. Luật thi đấu: Áp dụng Luật Bơi hiện hành của Tổng cục Thể dục thể 

thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  



Trang phục thi đấu cho VĐV là trang phục bơi. 

2.5. Bóng chuyền:  

a. Thời gian: + Đăng ký: Ngày 18/3/2023. 

      + Bốc thăm: 14 giờ 30 phút, ngày 25/3/2023. 

             + Thi đấu: Ngày 15, 16, 17/4/2023. 

  b. Địa điểm: Nhà thi đấu Đa năng Phòng GDĐT. 

c. Nội dung thi đấu: Bóng chuyền nam, nữ (6-6) THCS. 

d. Số lượng VĐV dự thi: Mỗi đơn vị được đăng ký 01 đội nam và 01 đội 

nữ (mỗi đội được đăng ký 12 VĐV). 

đ. Thể thức thi đấu: Chia bảng và thi đấu 3 hiệp thắng 2; mỗi hiệp điểm 

thắng là 25 điểm, điểm thắng tối đa là 30 điểm. Riêng hiệp 3 thi đấu 15 điểm. 

Thi đấu loại trực tiếp cho cả vòng bảng, vòng tứ kết, bán kết, chung kết. 

e. Luật thi đấu:  

- Áp dụng Luật Bóng chuyền hiện hành của Tổng cục Thể dục thể thao - 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Bóng thi đấu: Do Ban tổ chức quy định.  

- Trang phục thi đấu cho VĐV là trang phục TDTT. 

2.6. Điền kinh:  

a. Thời gian: + Đăng ký: Ngày 18/3/2023. 

      + Bốc thăm: 14 giờ 30 phút, ngày 25/4/2023. 

             + Thi đấu: Từ ngày 18/4/2023 đến ngày 20/4/2023. 

  b. Địa điểm: Sân Vận động huyện Bình Sơn. 

(Tổ dân phố 6, Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). 

c. Nội dung thi đấu: 

- Cấp Tiểu học: Chạy 60m, tại chỗ bật xa (nam, nữ). 

- Cấp THCS:  

+ Nam: Chạy 100m, 200m, 400m, 1500m, tiếp sức 4 x100m, nhảy xa, nhảy cao; 

+ Nữ: Chạy 100m, 200m, 400m, 800m, tiếp sức 4 x 100m, nhảy xa, nhảy cao. 

d. Số lượng VĐV dự thi: Mỗi cấp học, mỗi đơn vị được đăng ký ở mỗi 

nội dung cá nhân là 02 VĐV và một đội tiếp sức; mỗi VĐV được dự thi tối đa 

02 nội dung (không kể nội dung tiếp sức). 

đ. Thể thức thi đấu: Cá nhân, đồng đội. 

e. Luật thi đấu:  

- Áp dụng Luật Điền kinh hiện hành của Tổng cục Thể dục thể thao -  Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Trang phục thi đấu cho VĐV là trang phục TDTT. 

IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí tổ chức HTTT cấp huyện và tham gia cấp tỉnh được bố trí từ 

nguồn ngân sách nhà nước, trong dự toán ngân sách hàng năm (theo phân cấp 

hiện hành); nguồn chi thường xuyên của cơ sở giáo dục; kinh phí do các tổ chức, 

cá nhân tài trợ và các nguồn thu hợp pháp khác. 

2. Kinh phí tổ chức HTTT cấp trường và tham gia cấp huyện từ ngân sách 

các đơn vị được giao (theo phân cấp hiện hành); nguồn chi thường xuyên của cơ 



sở giáo dục; kinh phí do các tổ chức, cá nhân tài trợ và các nguồn thu hợp pháp 

khác. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

a) Là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn, chủ 

động phối hợp với các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội triển khai 

thực hiện. 

b) Tham mưu cho Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

- Quyết định thành lập Ban Tổ chức HTTT cấp huyện. 

- Quyết định thành lập Tổ trọng tài, phục vụ cấp huyện. 

2. Các trường TH, TH&THCS, THCS, THPT Vạn Tường:  

- Căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai tại đơn vị, đồng thời 

thành lập đội tuyển tham gia cấp huyện. 

- Căn cứ nguồn kinh phí được phê duyệt năm 2023, lập dự toán kinh phí 

nhằm triển khai thực hiện được hiệu quả.  

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có vấn đề phát sinh, báo cáo 

về Phòng Giáo dục và Đào tạo để kịp thời chỉ đạo, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Các trường TH, TH&THCS, THCS; 

- Trường THPT Vạn Tường; 

- UBND huyện (b/c); 

- Sở GDĐT (b/c); 

- Lãnh đạo, CV PGDĐT; 

- Lưu VT, PT. 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 
 

 

Phạm Thanh Lương 
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